
STT Nội Dung ĐVT Số HS Mức thu Tổng thu  Tổng chi 

A PHẦN THU

I Các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD 945,532,500

Tiền ăn bán trú tháng 8+9+10 đồng 16.000đ/hs/ngày 140,928,000

Tiền ăn bán trú tháng 11+12+01,02,4,5 đồng 18.000đ/hs/ngày 500,022,000

2 Thuê nấu ăn cấp dưỡng đồng 258 82.000đ/hs/tháng 189,297,000

3 Đồ dùng bán trú trang bị hàng năm đồng 258 45.000/hs/năm 11,542,500

4 Nước sinh hoạt đồng 258 4.000/hs/tháng 9,234,000

5 Khen thưởng học sinh đồng 258 27.000đ/hs/năm học 6,952,500

6 Đồ dùng vệ sinh đồng 258 5.000/hs/tháng 11,542,500

7 Tiếng Anh đồng 92 18.000đ/hs/tiết 76,014,000

II Nguồn Vận động tài trợ đồng 245 50,000,000

B PHẦN CHI

I Các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD   940,942,500 

1 Tiền ăn bán trú 640,950,000

2 Thuê nấu ăn cấp dưỡng 189,297,000

3 Đồ dùng bán trú trang bị hàng năm 11,542,500

4 Nước sinh hoạt 9,234,000

5 Khen thưởng học sinh 6,952,500

6 Đồ dùng vệ sinh 6,952,500

60,811,200

15,202,800

II Nguồn Vận động tài trợ 50,000,000

C Mức Thu nhập Giáo Viên 9,785,000

7,355,000

6,175,000

Mức Thu nhập Quản lý 11,648,000

11,389,000

7,032,000

Người lập biểu Hiệu trưởng

Đồng Tuyển, ngày 31 tháng 5 năm 2023

PHÒNG GD&ĐT TP.LÀO CAI

Trường: Mầm non Đồng Tuyển

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TUYỂN NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ vào thông tư 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện
công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Căn cứ vào CV: 1202/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 phê duyệt các khoản thu dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục năm học 2022 - 2023 thành phố Lào Cai

Căn cứ vào nhu cầu tình hình thực tế của nhà trường

Căn cứ vào CV: 521/PGD&ĐT- HCTH ngày 30/9/2022 phê duyệt vận động tài trợ đối với các cơ sở giáo
dục năm học 2022 - 2023 

1

Thấp nhất

Cao Nhất

Trung Bình

Thấp nhất

100% TT cho nhà cung cấp thực phẩm

Trả tiền nước sinh hoạt 

Mua giấy khen, phần thưởng cho học sinh

Đổ tấm đan làm lối đi vườn rau kết hợp làm nắp
cống, đổ bê tông lát lối đi luống rau, xây rãnh vườn
rau, sơn đồ chơi ngoài trời, hàng rào, cánh cổng.

Mua sắm đồ dùng bán trú bổ sung hàng năm
cho trẻ

Mua đồ dùng, dụng cụ vệ sinh

TT tiền lương Cấp dưỡng từ T9/2022-5/2023

7

Cao Nhất

Trung Bình

Tiếng Anh
80% cho trung tâm tiếng Anh 

20% Trích lại nhà trường



Hà Thị Thanh Hương An Bích Thuỷ



50

70

Chi các nội dung : SC điện 15,800,000

Sơn đồ chơi 10,200,000
Đổ tấm đan làm lối đi vườn

rau, nắp cống 12,040,000
Đổ bê tông lát lối đi luống

rau 7,460,000
Xây rãnh vườn rau 4,500,000

50,000,000
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